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1 100315 Vì Thị Thúy Trang 12.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Chả B Xã Pú Hồng 3 1 1,25 6 8,25

2 100049 Vàng A Di 10.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Huổi Va B Xã Háng Lìa 3 1 1,63 5,5 8,13

3 100133 Lỏ Quỳnh Hương 20.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Nậm Ngám A Xã Pu Nhi 3 1 1,38 5,75 8,13

4 100144 Vừ Thị Khua 14.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Huổi Tấu Xã Chiềng Sơ 3 1 1,75 5,25 8

5 100122 Cà Thị Hồng 18.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Tổ dân cư số 3 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 1,5 5,5 8

6 100281 Vừ A Thanh 20.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Huổi Tấu Xã Chiềng Sơ 3 1 1,25 5,75 8

7 100248 Vừ A Sạ 19.06.2003 Sông Mã - Sơn La Nam Hmông Huổi Tấu Xã Chiềng Sơ 3 1 1,88 5 7,88

8 100245 Lò Thị Quỳnh 22.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Nặm Mắn B Xã Chiềng Sơ 3 1 1,75 5 7,75

9 100249 Sùng Lia Sáu 09.11.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tin Tốc B Xã Pú Hồng 3 1 1,75 5 7,75

10 100079 Lò Thị Dung 14.11.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Pá Nặm B Xã Chiềng Sơ 3 1 1,5 5,25 7,75

11 100054 Sủng Thị Dia 18.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Nậm Bó Xã Pu Nhi 3 1 1,25 5,5 7,75

12 100099 Quàng Thị Hà 20.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Chóng A Xã Xa Dung 3 1 1,25 5,5 7,75

13 100176 Sùng Đức Mạnh 24.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Suối Lư Xã Phì Nhừ 3 1 1,25 5,5 7,75

14 100142 Vì Thị Khiển 06.06.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Co Đứa Xã Luân Giói 3 1 1,68 5 7,68

15 100155 Giàng Thị Lia 16.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Háng Lìa A Xã Háng Lìa 3 1 1,75 4,75 7,5

16 100211 Lò Văn Ngọc 08.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Nong Bua Xã Luân Giói 3 1 1,75 4,75 7,5

17 100019 Phá A Chỉa 17.04.2002 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Huổi Hịa Xã Xa Dung 3 1 1,5 5 7,5

18 100206 Vừ Thị Thúy Nga 10.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Ghênh B Xã Keo Lôm 3 1 1,5 5 7,5

19 100284 Lường Văn Thao 07.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Xinh-mun Co Mỵ Xã Chiềng Sơ 3 2 1,25 4,25 7,5

DANH SÁCH TUYỂN SINH LẦN 2 VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

NĂM HỌC 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT 

THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

XãTT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộcSBD Nơi sinh
Giới 

tính

Tổng 

điểm

Khu 

vực
ƯTThôn

Điểm các 

bài thi



Toán Văn

XãTT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộcSBD Nơi sinh
Giới 

tính

Tổng 

điểm

Khu 

vực
ƯTThôn

Điểm các 

bài thi

20 100135 Ngọc Xuân Huy 01.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Nùng Suối Lư I Xã Keo Lôm 3 1 1,38 5 7,38

21 100242 Lò Thị Quy 10.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Lọng Chuông C Xã Na Son 3 1 1,75 4,5 7,25

22 100307 Lò Văn Thủy 25.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Pá Chuông+Pá DênXã Na Son 3 1 1,5 4,75 7,25

23 100181 Vừ A Mệnh 01.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Mường Tỉnh B Xã Xa Dung 3 1 1,25 5 7,25

24 100124 Hạ A Hự 17.09.2002 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tồng Sớ Xã Pú Hồng 3 1 1,5 4,5 7

25 100127 Lò Văn Hùng 09.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Na Ngua Xã Luân Giói 3 1 1,25 4,75 7

Trong đó: HS nam: 13; HS nữ: 12 

Tổng số: 25 học sinh 

         Điện Biên Phủ, ngày         tháng 7 năm 2018

       GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

      Vũ Trung Hoàn

Điện Biên Đông, ngày 26 tháng 7 năm 2018


